ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Môn: LỊCH SỬ

(Thời gian làm bài: 50 phút, 40 câu trắc nghiệm)
Họ và tên:………………………………… số báo danh…………      MÃ ĐỀ: 132

Câu 1: Tại sao Hội nghị Trung ương VIII (5/1941) của Đảng lại có tầm quan trọng đặc biệt của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 – 1945?

A. Đã hoàn chỉnh chủ trưởng chuyển hướng cách mạng Việt Nam thời kỳ mới

B. Đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện chủ quan, khách quan cho tổng khởi nghĩa

C. Đã đánh giá đúng kẻ thù của dân tộc là đế quốc – phát xít và phong kiến tay sai

D. Đã quyết định thành lập mặt trận Việt Minh để tập hợp khối đoàn kết dân tộc

Câu 2: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936) xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng là gì?
A. Đánh đuổi đế quốc Pháp và Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân.

B. Lật đổ ách thống trị của đế quốc Pháp và tay sai, giành độc lập dân tộc.

C. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

D. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và tay sai, đánh đổ chế độ phong kiến.

Câu 3: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930

B. Thực dân Pháp tăng cường bốc lột từ tác động của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933

C. Chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp sau khởi nghĩa Yên Bái

D. Sự chuyển hướng chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản

Câu 4: Cách mạng tháng Tám 1945 đã góp phần vào chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít của quân Đồng minh và các dân tộc trên thế giới là vì

A. đã lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Pháp, Nhật.

B. đã lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Nhật.

C. đã lật đổ nền thống trị của phát xít Nhật ở Việt Nam.

D. đã giành chính quyền ở Hà Nội sớm nhất.

Câu 5: Một trong những nguyên nhân cơ bản nhất làm tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và các nước Đông Âu là

A. tư tưởng nóng vội đốt cháy giai đoạn muốn trở thành xã hội chủ nghĩa sớm.
B. cho rằng mô hình chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp không cần phải cải cách, đổi mới.
C. đường lối lãnh đạo chủ quan, thiếu dân chủ và công bằng xã hội.
D. không quan tâm đến sự phát triển của đất nước.
Câu 6: Trong chiến lược chiến tranh cục bộ Mĩ đề ra chiến lược quân sự mới “Tìm diệt” nhằm mục đích gì?

A. Giành lại thế chủ động trên chiến trường.
B. Tạo thuận lợi trên bàn ngoại giao.

C. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

D. Ngăn chặn tiếp viện từ Bắc vào Nam.

Câu 7: Đến năm 1986, vấn đề quan trọng nhất, có tính quyết định buộc Đảng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới là gì?

A. Sự phát triển của cách mạng khoa học – kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.

B. Những thay đổi của tình hình thế giới và mối quan hệ giữa các nước.

C. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế.
D. Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

Câu 8: Tại sao nói đầu thế kỷ XX nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đấu tranh giải phóng dân tộc?
A. Vì toàn thể dân tộc ta đang nằm dưới sự thống trị của thực dân Pháp

B. Vì thực dân Pháp đàn áp các phong trào đấu tranh.

C. Vì cách mạng Việt Nam chịu sự tác động của cách mạng thế giới

D. Vì thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Câu 9: Đảng Cộng sản Đông Dương  xác định kẻ thù của cách mạng trong giai đoạn 1939 - 1945 là
A. phát xít Nhật, tay sai

B. bọn phản động thuộc địa và tay sai.

C. thực dân, phong kiến.


D. đế quốc, phát xít.
Câu 10: “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” là đặc điểm lớn nhất của

A. cuộc chiến tranh lạnh

B. cách mạng khoa học – kỷ thuật cuối thế kỷ XX

C. xu thế toàn cầu hóa hiện nay
D. các cuộc cách mạng khoa học – kỷ thuật

Câu 11: Tháng 9 năm 1960 Đại hội lần thứ III của Đảng diễn ra ở Hà Nội, trong bối cảnh cách mạng ở miền Nam như thế nào?
A. Cách mạng đang có những thắng lợi cơ bản trên các mặt trận.

B. Giành được quyền chủ động trên chiến trường.

C. Chuyển từ thế giữ gìn lực lượng, sang thế tiến công.

D. Cách mạng miền Nam hoàn toàn giành được thắng lợi.

Câu 12: "Chiến tranh lạnh" chấm dứt mở ra chiều hướng mới để giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột là
A. vai trò của Liên Hợp Quốc được củng cố.

B. xuất hiện xu thế toàn cầu hóa, liên kết khu vực.
C. xu thế hòa bình ngày càng được củng cố trong các mối quan hệ quốc tế.
D. Liên Xô và Mĩ không còn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
Câu 13: Mục đích bao quát nhất của “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động là

A. bắt các nước Đồng minh lệ thuộc Mĩ.
B. ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.
C. thực hiện “chiến lược toàn cầu” làm bá chủ thế giới.
D. đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 14: Nhân tố có tính quyết định đến tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 1946 – 1954 là

A. đều chống kẻ thù chung để giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

B. dưới sự tập hợp thống nhất của mặt trận Việt Minh

C. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương

D. cả 3 nước có những điểm chung về văn hóa, phong tục

Câu 15: Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về tổ chức ASEAN?

A. Là liên minh chính trị - quân sự giữa các nước trong khu vực và trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi

B. Là liên minh kinh tế - chính trị, hoạt động dựa trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi, nhằm duy trì hòa bình và an ninh khu vực

C. Là liên minh chính trị - quân sự mang tính phòng thủ để chống lại sự đe dọa của các cường quốc bên ngoài

D. Là tổ chức chính trị hoạt động dựa trên sự nhất trí của các cường quốc

Câu 16: Thực hiện kế hoạch Na va, từ thu – đông 1953 thực dân Pháp tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở đâu?
A. Đồng Bằng Bắc Bộ.

B. Tây Bắc và Thượng Lào
C. Tây Nguyên.
D. Nam Đông Dương.

Câu 17: Yếu tố có tính quyết định để tiến hành thống nhất Đất nước về mặt nhà nước sau năm 1975 là gì?
A. Nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta được đề ra từ đầu

B. Việt Nam là một đất nước thống nhất suốt chiều dài lịch sử

C. Mỗi miền đang tồn tại một chính quyền khác nhau

D. Xuất phát từ nguyện vọng của chính nhân dân hai miền

Câu 18: Đâu không phải là chủ trương vận động cứu nước của Phan Châu Trinh?

A. Nâng cao dân quyền.
B. Dựa vào Pháp để đánh Phong kiến

C. Dùng bạo lực đánh Pháp.
D. Nâng cao dân trí.

Câu 19: Khó khăn mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ năm 1950 là gì?
A. Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương

B. Pháp tăng cường hoạt động quân sự trên khắp các chiến trường

C. Quân ta mất thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ

D. Pháp đã chia cắt sự liên lạc giữa căn cứ địa Việt Bắc với các chiến trường khác

Câu 20: Mục đích cơ bản của thực dân Pháp khi tiến hành chương trình khai thác lần hai ở Việt  Nam là gì?

A. Biến Việt Nam thành thuộc địa của Pháp  

B. Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh để lại  C. Khai thác tận thu nguồn tài nguyên của ta 

D. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự ở Đông Nam Á

Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng đầu năm 1930? A. Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam.

B. Đã hình thành nên khối liên minh công-nông, trở thành nồng cốt cách mạng.

C. Là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường giải phóng dân tộc.

D. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào yêu nước.

Câu 22: Hoạt động cách mạng nào của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền móng cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới?

A. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tháng 12/1920

B. Dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản và trở thành ủy viên của tổ chức này

C. Gửi bản yêu sách 8 điểm lên Hội nghị Véc Xai năm 1919

D. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa năm 1921

Câu 23: Ở khu vực Đông Bắc Á những nước nào được gọi là “con Rồng” kinh tế Châu Á”?

A. Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông
B. Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản
C. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
D. Trung Quốc, Ma Cao, Đài Loan
Câu 24: Trước nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược triều đình Nhà Nguyễn đã làm gì?

A. Tiếp tục duy trì các chính sách thủ cựu

B. Đẩy mạnh sản xuất tạo tiềm lực kinh tế cho đất nước

C. Chủ động chuẩn bị chống thực dân xâm lược D. Cầu viện nhà Thanh nếu thực dân xâm lược

Câu 25: Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít và chiến tranh bao trùm thế giới. Thái độ của Mĩ như thế nào?

A. Ra sức chạy đua vũ trang.

B. Chủ động hợp tác với các nước chống phát xít.

C. Hợp tác với Anh – Pháp để đẩy chiến tranh về phía Liên Xô 

D. Thực hiện chính sách trung lập.

Câu 26: Trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước hiện nay Việt Nam có thể học hỏi điều gì ở Nhật Bản từ cuộc Duy Tân Minh Trị nửa sau thế kỷ XIX?
A. Xây dựng quân đội vững mạnh theo kiểu phương Tây

B. Thực hiện giáo dục bắt buộc và tiếp thu văn minh phương Tây

C. Chủ động mở cửa và hội nhập quốc tế

D. Chú trọng phát triển kinh tế tư bản

Câu 27: Đâu không phải là âm mưu của Mĩ khi dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam sau năm 1954?

A. Nhằm biến miền Nam thành căn cứ quân sự ở Đông Nam châu Á

B. Nhằm biến miền Nam thành bàn đạp để tấn công miền Bắc nước ta

C. Nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới  D. Nhằm chia cắt Việt Nam lâu dài

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về nguyên nhân thất bại của Pháp trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” tại Đà Nẵng năm 1858?

A. Quân đội triều Nguyễn được trang bị vũ khí hiện đại và tinh thần chiến đấu anh dũng

B. Do tinh thần chủ động tấn công Pháp của nhân dân ta khi Pháp tiến vào Đà Nẵng

C. Do Pháp gặp nhiều khó khăn về vũ khí, hậu cần khi tấn công nước ta

D. Do gặp phải sự phối hợp chiến đấu quyết liệt giữa quân đội triều đình và nhân dân

Câu 29: Đại hội II của Đảng tháng 2/1951 đã quyết định thành lập mỗi nước Đông Dương một đảng riêng. Việt Nam lấy tên Đảng là gì?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Đảng Lao động Việt Nam

C. Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam
D. Đảng vô sản Việt Nam

Câu 30: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: …“chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa”… Đoạn trích trên muốn nói về vấn đề gì của cuộc kháng chiến?

A. Mục đích của cuộc kháng chiến

B. Lí do chúng ta phải đứng dậy kháng chiến

C. Nội dung của đường lối kháng chiến
D. Là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện

Câu 31: Đầu thế kỉ XX, ý thức hệ tư tưởng mới được truyền bá vào Việt Nam là
A. ý thức hệ vô sản.
B. ý thức hệ dân chủ tư sản.
C. ý thức hệ phong kiến.
D. ý thức hệ tư sản và vô sản.
Câu 32: Bài học kinh nghiệm từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) được Đảng ta vận dụng như thế nào trong chính sách đối ngoại hiện nay?
A. Lợi dụng sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.  
B. Kiên trì đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia.
C. Sự đồng thuận trong việc giải quyết tranh chấp.
D. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.
Câu 33: Hội nghị Ianta (2/1945) có sự tham dự của nguyên thủ các nước

A. Mĩ –Pháp – Đức   B. Mĩ – Anh – Đức  C. Đức – Anh – Liên Xô  D. Mĩ – Anh – Liên Xô

Câu 34: “Bộ mặt nông thôn miền Bắc có nhiều thay đổi, khối liên minh công – nông đươc củng cố” là ý nghĩa của

A. kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất 1961 – 1965
B. cuộc cải cách ruộng đất 1954 – 1957  C. cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi năm 1954

D. công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh sau năm 1954

Câu 35: Đâu là yếu tố quan trọng nhất  làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh chóng và vươn lên thành siêu cường kinh tế chỉ sau Mĩ?
A. Là nước có thế mạnh về kinh tế biển.

B. Cơ cấu nền kinh tế hợp lí.     C. Con người được coi là vốn quí, các công ty có tầm nhìn xa.
D. Lợi dụng các cuộc chiến tranh để làm giàu.
Câu 36: Tại sao đầu thế kỷ XX kinh tế - xã hội Việt Nam có sự chuyển biến?

A. Do chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

B. Do sự tác động của tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới

C. Do chính sách xâm lược của thực dân Pháp

D. Do quy luật phát triển chung của kinh tế - xã hội thế giới

Câu 37: Năm 1976 công cuộc thống nhất đất nước hoàn thành, đã khẳng định

A. chân lí “Nước Việt Nam là một – dân tộc Việt Nam là một”

B. chân lí “Không có gì quý hơn độc lập tư do”
C. quyết tâm “Dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng … để giữ vững quyền tự do và độc lập”

D. quyết tâm “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”

Câu 38: Trước sự bùng nổ của khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ đã đặt ra thách thức lớn nhất cho Việt Nam là gì?

A. An ninh quốc gia bị đe dọa

B. Sự mai một về văn hóa truyền thống

C. Quyền tự do của con người bị đe dọa
D. Sự tụt hậu về kinh tế - khoa học kỷ thuật

Câu 39: Để lôi kéo các nước Tây Âu trở thành đồng minh của mình, Mĩ đã

A. giúp các nước Tây Âu chống phát xít.

B. thành lập khối quân sự NATO

C. giúp các nước Tây Âu mở rộng thuộc địa
D. viện trợ kinh tế cho Tây Âu

Câu 40: Liên Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đến “chiến tranh lạnh” vào thời điểm nào?
A. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
B. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
C. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
D. Trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
-------- HẾT--------
-----------------------------------------------
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